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Bộ môn: Tiếng Anh Du lịch
Dạy ngữ pháp từ trước tới nay luôn được chú trọng trong việc dạy ngoại ngữ ở Việt Nam. Mặc dù hiện nay, nhiều giáo viên dạy ngoại ngữ có khuynh hướng áp dụng các phương pháp mới trong giảng dạy ngữ pháp, nhưng làm thế nào để dạy ngữ pháp hiệu quả vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi và cần phải được quan tâm hơn nữa. Hầu hết các giáo viên dạy ngoại ngữ  nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc dạy ngữ pháp một cách hiệu quả nhằm giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về ngữ pháp, đặc biệt khi dạy ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn Toeic. Phần lớn các sinh viên học tiếng Anh theo chuẩn Toeic cũng như khi làm bài thi Toeic rất ngại khi phải “đối đầu” với phần ngữ pháp. Có thể nói việc nắm vững kiến thức ngữ pháp sẽ góp phần giúp nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cũng như kết quả thi. Điều này hoàn toàn đúng khi kiến thức ngữ pháp chiếm tỉ lệ không nhỏ trong các các phần thi ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn Toeic. Ngoài ra, việc nắm vững kiến thức ngữ pháp cũng sẽ góp phần giúp sinh viên hoàn thiện tốt hơn các kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết. Sau đây là một số phương pháp dạy và học ngữ pháp hiệu quả mà tôi đã rút ra qua quá trình dạy học.

Phương pháp 1: Dạy ngữ pháp qua các cấu trúc, quy luật và ví dụ theo tình huống.

Đưa ra những công thức và quy tắc cụ thể rõ ràng cho một điểm ngữ pháp và giải thích cách sử dụng của nó thông qua ví dụ là hướng tiếp cận mà nhiều cuốn sách ngữ pháp đã biên soạn. Nhưng đó không phải là cách thức tối ưu nhất khi học ngữ pháp vì sinh viên khá thụ động, chưa ứng dụng tốt vào thực tế. Sinh viên chủ yếu chỉ ghi nhớ các công thức một cách máy móc mà không hề suy nghĩ về nó một cách sâu sắc hơn. Về phương diện này, sinh viên sẽ học thuộc lòng, dễ quên và không phát triển được tư duy và hệ thống hóa các điểm ngữ pháp. Đây là phương pháp giảng dạy ngữ pháp phổ biến từ trước đến nay ở Việt Nam vì các giáo viên luôn đưa ra các câu ví dụ điển hình rồi mới phân tích cấu trúc ngữ pháp có trong các câu ví dụ đó.

Trong những trường hợp như thế này thì việc giáo viên giới thiệu vấn đề hay cấu trúc ngữ pháp theo một tình huống thực tế cụ thể sẽ giúp sinh viên nắm bắt và vận dụng cấu trúc nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, phương pháp này cũng rất có ích trong quá trình vận dụng sau này bởi sinh viên sẽ biết cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong tình huống cụ thể ngoài đời. 

Việc giới thiệu các cấu trúc và quy tắc ngữ pháp trong một bối cảnh cụ thể và có ý nghĩa sẽ giúp sinh viên dễ nắm bắt, ghi nhớ và vận dụng các điểm ngữ pháp một cách hiệu quả theo tình huống khi giao tiếp. Nhờ có tình huống cụ thể mà sinh viên có thể đoán được cách thức sử dụng của cấu trúc ngữ pháp. Sinh viên sẽ có khả năng ghi nhớ lâu hơn rất nhiều khi các điểm ngữ pháp tình huống được lập lại nhiều lần thông qua giáo viên liên tục nhấn mạnh những khái niệm cụ thể, quy tắc, cấu trúc quan trọng trong các bài giảng và bài tập về nhà trong suốt khóa học. Sau mỗi tiết học, giáo viên nên giúp sinh viên hệ thống lại các điểm ngữ pháp mới cũng như các điểm ngữ pháp đã dạy trước đây nhằm giúp sinh viên học ôn lại kiến thức ngữ pháp đã học và tạo mối liên kết giữa các điểm ngữ pháp. 

Phương pháp 2: Sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp.


Đối với một số vấn đề ngữ pháp, việc sử dụng hình ảnh là một sự lựa chọn tối ưu giúp giáo viên đưa ra cấu trúc một cách sinh động, trực tiếp và rõ ràng trong một tình huống cụ thể. Việc sử dụng hình ảnh thông qua sự trợ giúp của các phương tiện nghe nhìn (visual aids) trong giảng dạy sẽ giúp giáo viên truyền tải hiệu quả và dễ dàng hơn các khái niệm  khó và trừu tượng. Dạy ngữ pháp bằng hình ảnh trực quan sẽ có hiệu quả hơn so với phương pháp giáo viên chỉ giảng bằng lời. Hình ảnh sẽ giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt thông tin nhanh hơn vì sinh viên có thể hình dung ngữ cảnh rõ ràng. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt internet, giáo viên sẽ dễ dàng tìm hình ảnh thích hợp để hổ trợ cho phần dạy ngữ pháp. Nếu cần thiết, giáo viên có thể vận dụng các ảnh động để giảng bài cũng như yêu cầu sinh viên vận dụng cấu trúc ngữ pháp đặt câu theo ảnh cho sẵn.

Cách thức giới thiệu ngữ pháp thông qua hình ảnh khá thú vị nhưng không phải lúc nào giáo viên cũng có thể làm được, đặc biệt trong những trường hợp cấu trúc hay vấn đề ngữ pháp khó và phức tạp cũng như khi giáo viên không có thời gian tìm kiếm hình ảnh thích hợp. 

Phương pháp 3: Sử dụng phương pháp tư duy

Hầu hết các sinh viên học ngữ pháp bằng cách ghi nhớ máy móc các cấu trúc cũng như cách thức sử dụng. Đây là một trong những lý do tại sao sinh viên luôn cảm thấy khó khăn khi học ngữ pháp. Giáo viên nên giúp sinh viên sử dụng và phát huy khả năng tư duy khi học ngữ pháp. Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên phân biệt giữa thông tin nào cần học thuộc lòng và thông tin nào cần tư duy để nhớ. Ngoài ra, giáo viên nên giúp sinh viên vận dụng các quy tắc ngữ pháp vào ngữ cảnh cụ thể. Bằng cách này, sinh viên sẽ dần phát triển khả năng tư duy, suy luận và cách tiếp nhận kiến thức mới dễ dàng. Ví dụ, khi dạy thì quá khứ đơn, giáo viên yêu sinh viên học thuộc lòng các động từ bất quy tắc. Tuy nhiên, khi dạy cách sử dụng của thì này, giáo viên có thể giúp sinh viên phát triển tư duy bằng cách yêu cầu sinh viên vận dụng vào các tình huống trong quá khứ. Ngoài ra, giáo viên cũng nên giúp sinh viên so sánh các điểm cũng như cấu trúc ngữ pháp có mối tương quan nhằm giúp sinh viên phân biệt rõ ràng các cấu trúc ngữ pháp và hiểu sâu hơn cách thức sử dụng để tránh nhầm lẫn. Thông qua cách so sánh, sinh viên sẽ tự phát triển khả năng tư duy và mối quan hệ của các điểm ngữ pháp. Nếu học sinh có thể liên hệ những kiến thức cũ thì việc học kiến thức mới sẽ diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn. 

Phương pháp 4: Luyện tập

Sau khi dạy những khái niệm cơ bản, giáo viên nên cho sinh viên làm bài tập ngay dựa vào những kiến thức mới. Những bài tập này lúc đầu nên đơn giản và dễ hiểu nhằm giúp sinh viên nắm vững khái niệm cơ bản. Sau đó, sinh viên cần phải làm các bài tập nâng cao hơn nữa vừa tăng tính tư duy vừa kích thích sinh viên học. Tuy nhiên các bài tập không nên quá khó vì sinh viên học yếu sẽ dễ cảm thấy nản. 

Giáo viên cũng nên giao bài tập nhà cho sinh viên và dành thời gian sửa tại lớp cũng như giải thích các thắc mắc của sinh viên. Sinh viên càng làm bài nhiều càng dễ nhớ các kiến thức ngữ pháp. Sinh viên nên phân theo nhóm được khi làm bài tập. Trong mỗi nhóm nên có sinh viên khá hoặc giỏi để giúp đỡ các sinh viên yếu. Làm việc theo nhóm là một phương pháp học tập khá hiệu quả vì sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái khi trao đổi bài với nhau. Tuy nhiên, giáo viên nên khuyến khích sinh viên trao đổi với mình khi không hiểu bài tập để tránh trường hợp sinh viên ngại tiếp xúc giáo viên và tránh trường hợp sinh viên hiểu nhầm bài giảng.

Phương pháp 5: Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy. 

Hiệu quả của việc giảng dạy cũng lệ thuộc vào môi trường giảng dạy do giáo viên tạo ra. Một môi trường học thuận lợi, thoải mái sẽ kích lệ sinh viên trao đổi thẳng thắng với giáo viên về các vấn đề liên quan đến bài giảng sẽ giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập và tiếp thu kiến thức. Giáo viên có thể kích thích tinh thần học tập của sinh viên bằng cách tính điểm phát biểu cũng như hoàn thành bài tập được giao. Đây là cách thức khá hiệu quả nhằm giúp sinh viên có động lực học tập hơn. Tuy nhiên, giáo viên cũng phải có biện pháp trừ điểm đối với các sinh viên không hoàn thành bài tập được giao.  

Phương pháp 6: Ví dụ đơn giản, dễ hiểu.

Khi giới thiệu một vấn đề ngữ pháp mới, giáo viên nên dùng những từ đơn giản để giải thích bài giảng cũng như đưa ra ví dụ dễ hiểu để sinh viên có thể tập trung vào bản thân cấu trúc ngữ pháp đó. Giáo viên nên tránh sử dụng từ ngữ khó khi giảng dạy. Điều quan trọng nhất là giáo viên phải biết cách đơn giản hóa ngôn ngữ cũng như từ vựng khi giải thích một cấu trúc ngữ pháp. 

Giáo viên nên kết hợp các phương pháp giảng dạy cho ví dụ sao cho linh hoạt, không nhất thiết chỉ sử dụng một phương pháp giảng dạy duy nhất. Việc kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy sẽ giúp sinh viên cảm thấy không nhàm chán khi học cũng như giáo viên sẽ dễ dàng truyền tải bài giảng hơn.

Tóm lại, trên đây là một số phương giảng dạy ngữ pháp khá hiệu quả. Sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp thu kiến thức ngữ pháp một cách hiệu quả hơn so với phương dạy dạy ngữ pháp truyền thống trước đây.
